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DANH SÁCH ĐỊA BÀN CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

STT Tên NCC Mã Dịch vụ Tên Dịch vụ Khu vực

1 SCTV Hồ Chí Minh CAP Truyền hình
Quận 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Phường Thạnh Lộc (Quận 12), Bình Thạnh, Phú 
Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Huyện Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ. 
(không hỗ trợ chung cư)

2 VTV Cab CAP Truyền hình Toàn quốc

3 Hanoicab (HCATV) CAP Truyền hình Hà Nội

4 Điện lực Miền Trung DIEN Điện
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Định, Quảng Nam, KonTum, 
Gia Lai, Quảng Bình, Phú Yên

5 EVN Miền Nam DIEN Điện
Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, 
Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây
Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu

6 EVN Hà Nội DIEN Điện Hà Nội

7 EVN Miền Bắc DIEN Điện

Cao Bằng, Hưng Yên, Lào Cai, Nam Định, Thanh Hóa, Điện Biên,  Thái Bình, Quảng
Ninh (Quảng Yên, Bình Liêu, Đông Triều, TP.Uông Bí, TP.Hạ Long, Vân Đồn, Tiên Yên, 
Cẩm Phả), Tuyên Quang, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Sơn La, Phú Thọ, Lai Châu, 
Nghệ An, Lào Cai, Hà Nam, Hà Giang, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, 

8 EVNHCMC DIEN Điện Hồ Chí Minh

9 NEWLIFE- Nam SAIGON DTCDCD Điện thoại cố định Phú Mỹ Hưng

10 Viettel DTCDCD Điện thoại cố định Toàn quốc



DANH SÁCH ĐỊA BÀN CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

STT Tên NCC Mã Dịch vụ Tên Dịch vụ Khu vực

11 FPT Telecom NET Internet Toàn quốc

12 Viettel NET Internet Toàn quốc

13 NEWLIFE- Nam SAIGON NET Internet Hồ Chí Minh

14 VNPT Hà Nội NET Internet Hà Nội

15 VNPT HCM NET Internet HCM

16 Cấp nước Bến Thành NUOC Nước Q.1, Q.3 (trừ P.12, 13, 14)

17 Cấp nước Chợ Lớn NUOC Nước Quận 5, 6, 8, Bình Tân

18 Cấp nước Nhà Bè NUOC Nước Q.4, Q.7, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ

19 Cấp nước Trung An NUOC Nước Q.12, Gò Vấp trừ P.1, Huyện Hóc Môn

20 Cấp nước Thủ Đức NUOC Nước Q.2, 9, Thủ Đức



DANH SÁCH ĐỊA BÀN CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

STT Tên NCC Mã Dịch vụ Tên Dịch vụ Khu vực

21 Cấp nước Tân Hòa NUOC Nước Tân Bình, Tân Phú

22 Cấp nước Phú Hòa Tân NUOC Nước Q.10, 11, P.Phú Trung -Q.Tân Phú

23 Cấp nước Huế NUOC Nước Thừa Thiên Huế

24 Cấp nước Đà Nẵng NUOC Nước Đà Nẵng

25
Xí Nghiệp Cấp Nước Sinh Hoạt
Nông Thôn

NUOC Nước Bình Chánh

26 SAIGONWATER NUOC Nước Huyện Củ Chi - TP HCM

27 Công ty cổ phần Viwaco NUOC Nước
Phía Tây Hà Nội: Quận Thanh Xuân, một phần phường Trung Hòa, Mai Dịch
quận Cầu Giấy, phường Định Công, Đại Kim, Thịnh Liệt quận Hoàng mai, quận
Nam Từ Liêm và các xã phía Tây quốc lộ 1A huyện Thanh Trì Hà Nội.

28 Nước sạch số 3 Hà Nội NUOC Nước
Quận Hoàn Kiếm

29 Cấp nước Hải Phòng NUOC Nước Hải Phòng

30 Nước sạch Hà Nội NUOC Nước
Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Bắc Thăng Long - Hà
Nội



DANH SÁCH ĐỊA BÀN CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

STT Tên NCC Mã Dịch vụ Tên Dịch vụ Khu vực

31 Cấp nước Sơn Tây NUOC Nước
Hà Nội - Thị xã Sơn Tây, H.Thạch Thất (Đại Đồng), H.Ba Vì (Tây Đằng, Vân Hòa, 
Tản Lĩnh, Đông Quang, Chu Minh), H.Phúc Thọ (Thị Trấn Phúc Thọ, Sen Triểu, 
Tích Giang, Thọ Lộc, Phụng Thượng, Ngọc Tảo)

32 Nước sạch VTS NUOC Nước
Chung cư HH Linh Đàm, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Bán đảo Linh Đàm (Chung cư 
VP3, VP5, VP6) quận Hoàng Mai, Hà Nội.

33
WaDaco - Công ty nước sạch 
Tây Hà Nội

NUOC Nước
Lại Yên, Song Phương, Tiền Yên, Đắc Sở, Đức Giang, Sơn Đồng, Vân Canh, Đức 
Thượng, Kim Chung, Di Trạch, Yên Sở, Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế và thị 
trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

34 Cấp nước số 2 Hà Nội NUOC Nước
Quận Long Biên, Huyện Đông Anh, Huyện Gia Lâm,  Huyện Sóc Sơn ( Thị trấn
Sóc Sơn, Xã Phú Minh, Xã Phù Lỗ, Xã Mai Đình, Xã Tiên Dương, Xã Đông Xuân), 
Huyện Mê Linh (Thị Trấn Quang Minh, Thị Trấn Chi Đông)

35 VIETJET AIR VEXE Vé xe/Vé máy bay Toàn quốc

36 Jetstar VEXE Vé xe/Vé máy bay Toàn quốc

37 Đường sắt VN VEXE Vé tàu/xe/máy bay Toàn quốc

38 Bamboo VEXE Vé xe/Vé máy bay Toàn quốc

39 Air Asia VEXE Vé xe/Vé máy bay Toàn quốc

40 Vietnam Airline VEXE Vé xe/Vé máy bay Toàn quốc
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